
Đơn vị: Triệu đồng

NSTW NSĐP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tổng số        5,229       4,369       860      5,229        4,369           860      4,154      3,451         703 

1

Dự án: Trường THPT 

Sơn Hà, Hạng mục: Hệ 

thống phòng cháy chữa 

cháy

Thị trấn 

Di Lăng, 

huyện Sơn 

Hà, tỉnh 

Quảng 

Ngãi

 Phòng 

Giao 

dịch số 

17-

KBNN 

KVXII 

Sở 

GDĐT
8079110  070-074 

Hệ thống 

phòng cháy 

chữa cháy

2024-

2025

  35/QĐ-

SXD ngày 

07/3/2024 

1665 1448 217 1665 1448 217 590 530         60 

2

Dự án: Trường 

THPT Quang Trung, 

hạng mục: Xây mới 

dãy lớp học 04 phòng 

02 tầng và nhà vệ 

sinh học sinh 

Xã Sơn 

Thành, 

huyện Sơn 

Hà, tỉnh 

Quảng 

Ngãi

 Phòng 

Giao 

dịch số 

17-

KBNN 

KVXII 

Sở 

GDĐT
8133545  070-074 

Xây mới dãy lớp 

học 04 phòng 02 

tầng và nhà vệ 

sinh học sinh 

2024-

2025
 19/QĐ-

SXD ngày 

24/02/202

5 

3,064  2,664  400   #### 2,664  400     3,064 2,664 400    

3

Trường THPT Đinh 

Tiên Hoàng, hạng 

mục: Xây mới Nhà 

vệ sinh học sinh

Xã Sơn 

Dung, 

huyện Sơn 

Tây, tỉnh 

Quảng 

Ngãi

 Phòng 

Giao 

dịch số 

17-

KBNN 

KVXII 

Sở 

GDĐT
8131494  070-074 

Xây mới Nhà vệ 

sinh học sinh

2024-

2025
 184/QĐ-

SXD ngày 

03/12/202

4 

500     257     243   500    257     243     500    257    243    

NSTWNSTW

Tổng số

Trong đó

Tổng số NSĐP

Trong đó 

Trong đó Địa điểm 

mở tài 

khoản

Chủ đầu 

tư

Thời 

gian thi 

công và 

hoàn 

thành

Quyết định đầu tư dự án

Mã số dự án 

đầu tư

PHỤ LỤC

Mã ngành 

kinh  tế 

(loại, 

khoản)

Tổng mức đầu tư

Tổng số

NSĐP

ST

T

Danh mục công 

trình

Địa điểm xây 

dựng
Năng lực thiết kế

Số ngày, 

tháng, năm

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

2021-2025

ĐƠN VỊ: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI,

MÃ CHƯƠNG:  422

CÔNG KHAI VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 GIAO THEO DANH MỤC CÔNG TRÌNH THUỘC CTMTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC 

THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2021-2030; GIAI ĐOẠN I: 2021-2025

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SGDĐT  ngày        /4/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi

Kế hoạch vốn đầu tư năm 

2025

Ghi 

chú
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